
F121 - S1601e 

Thiết bị LCD KVM 21 inch - 16 cổng kết nối

Các tính năng thiết bị

Single Console

Cáp KVM chuyên dụng
CB-6 / 10 / 15 CE-6

Hoặc

Thông số kỹ thuật
Tấm nền LCD

Môi trường hoạt động

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ bảo quản

Độ ẩm hoạt động
Độ ẩm bảo quản

Độ cao tối đa

Độ cao không làm việc
Chống va đập
Chống rung

0 to 55 độ °C

-20 to 60 độ °C

5 - 500Hz 1G RMS, độ rung bất kỳ

Nguồn cấp : Tự động 100-240V

21.5" TFT

1920 x 1080

Độ sáng     (

Hãng sản xuất :

Kích thước :

Độ phân giải :

Số màu:
Độ tương phản

Tín hiệu Video:

250

Góc nhìn: 85/85/80/80

Kích thước điểm (mm): 0.248

Khu vực hiển thị (mm):    476.64H x 268.11V

Xử lý bề mặt :             Haze 25%, Phủ lớp làm cứng

Độ cứng bề mặt:         3H

Option nguồn DC:         12V / 24V / 48V / 125V / 250V DC

Tương thích

Tiêu chuẩn
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PowerCascade

Khả năng bảo mật:
Khả năng mở rộng:

Tiêu chuẩn an toàn:
Tiêu chuẩn môi trường:

Password enable & disable, thiết lập cho 8 users.

Kết nối KVM

Số lượng Ports: 16 
Đầu kết nối: DB-15 combo connector
Cáp kết nối: USB 2-in-1 KVM cable, độ dài 6 / 10 / 15 feet
Cách quản lý: Front button, OSD menu & hotkey

         Lên tới 128 máy tính, kết nối dạng chuỗi 8 thiết bị

Hệ thống : HP     /  IBM  /  Dell PC

Server and Blade Server, SUN  /  Mac
Hệ điều hành: Windows  /  Linux  /  Unix  /  Mac OS

6 / 10 / 15 feet VGA console cable (bundle)

Model  ( left side open ) 

F121
Model  ( right side open ) 

F121R

Kích thước 1U - LCD và KVM tích hợp 
1920 x 1080 native resolution / 16.7M colors
Bàn phím 104 phím - chuột track pad hoặc track ball 
Kích thước nhỏ gọn - 460mm hoặc 500mm
Thiết kế với phần tay nắm đúc nguyên khối.

Các Option nâng cấp
Cổng USB cho thiết bị phía trước
Cổng kết nối ngõ vào HDMI hoặc DVI
Cổng kết nối ( BNC )
Cổng kết nối 3G / HD / SD-SDI 
Các kết nối âm thanh
Nguồn DC: 12V / 24V / 48V / 125V 
Bàn phím dành cho hệ điều hành MAC / SUN
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CB-6 / CB-10 / CB-15
■ Cáp USB 6 / 10 / 15 ft
■ Hỗ trợ máy tính có kết nối USB

Mặt sau thiết bị

DB-15 Cổng kết nối KVM

USB Servers

Máy tính kết nối

Cáp KVM CB-6/ CB-10 / CB-15

To console VGA port

CBC-6 
■Cáp kết nôi KVM phân tầng

CV-S801

KVM chính 

KVM lớp

KVM lớp

level 2

Standalone KVM
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CV-S1601 
level 8

Standalone KVM

Sơ đồ kết nối 

Sơ đồ kết nối phân tầng




